
 

 

UBND HUYỆN KHOÁI CHÂU 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 30/QĐ-PGD&ĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Khoái Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả và công nhận học sinh đạt giải   

Hội thi tin học trẻ cấp huyện năm học 2021-2022 
 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU 
  

Căn cứ Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo 

dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-PGD&ĐT ngày 05/04/2022 liên ngành Sở 

Giáo dục & Đào tạo và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên về kế hoạch tổ 

chức Hội thi Tin học trẻ 2022; 

Căn cứ kết quả kết quả kết quả Hội thi tin học trẻ cấp huyện năm học 

2021-2022; 

 Theo đề nghị của trưởng Ban Tổ chức hội thi. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

  Điều 1. Phê duyệt kết quả và công nhận học sinh đạt giải trong Hội thi tin học 

trẻ cấp huyện năm học 2021-2022 gồm: 02 giải nhất, 02 giải nhì, 06 giải ba, 08 giải 

Khuyến khích 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Học sinh đạt giải được cấp giấy chứng nhận theo quy định. 
 

 Điều 3. Các bộ phận chức năng của Phòng GD&ĐT, Trưởng Ban tổ chức 

hội thi, Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS trong huyện và học sinh có tên 

tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 
 
 

 Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- LưuVP,  

TRƯỞNG PHÒNG 

 
Nguyễn Hữu Thịnh 

 



 

 

KẾT QUẢ 

Hội thi tin học trẻ cấp huyện năm học 2021-2022 

 

(Kèm theo Quyết định số:30/QĐ-PGD&ĐT, ngày 27/4/2022 

 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khoái Châu) 
 

(BẢNG A) 
 
 

SBD Họ và tên 
Giới 

tính 
Lớp Trường 

Điểm GK 
ĐBQ 

1 2 

01 Vũ Hải An nam 5B TH An Vĩ 95 92,5 93,75 

02 Nguyễn Trọng Nam Nam 5B TH&THCS Ông Đình 85 90 87,5 

03 Hà My Nữ 4D TH Bình Minh 48 42 45 

04 Lê Vũ Khánh Ngọc Nữ 5C TH Dạ Trạch 80 72 76 

05 Hoàng Thị Phương Linh Nữ 5A4 TH Tân Dân 55 55 55 

06 Nguyễn Quốc Hưng Nam 5A TH Đại Hưng 75 75 75 

07 Lê Phương Mai Nữ 5A TH&THCS Hàm Tử 95 93 94 

08 Bùi Lê Nhật Minh Nam 5B TH Đại Tập 80 75 77,5 

09 Nguyễn Xuân Nam Nam 5B TH&THCS Ông Đình 80 75 77,5 

10 Nguyễn Nguyệt Minh Nữ 5A1 TH Dân Tiến 48 50 49 

11 Đỗ Đình Phúc Nam 5A TH Đông Kết 60 60 60 

12 Vũ Hải Bình nam 5B TH An Vĩ 75 75 75 

13 Lê Đăng Khôi Nam 4C TH Đại Hưng  Không tham dự  

14 Lê Gia Khánh Nam 5A TH Tân Châu 60 65 62,5 

15 Phạm Thảo Nguyên Nữ 5A4 TH Tân Dân 60 65 62,5 

16 Hoàng Phương Mai Nữ 5 TH Việt Hoà 60 60 60 

17 Nguyễn Huy Dũng Nam 5A TH&THCS Đông Ninh 65 65 65 

18 Phạm An Thiên Nam 5B TH Đại Tập 50 50 50 

19 Nguyễn Minh Anh Nữ 5A TH&THCS Hàm Tử 25 20 22,5 

20 Phạm Nguyệt Hà Nữ 5A2 TH Dân Tiến 45 40 42,5 

21 Nguyễn Nhật Minh Nam 5A TH&THCS Nhuế Dương 20 20 20 

22 Lê Xuân Lâm  Nam 5B TH&THCS Ông Đình 75 75 75 

23 Nguyễn Đức Tài Nam 5C TH Bình Kiều 15 20 17,5 

24 Trần Ngọc Minh    8B TH Đại Tập 55 55 55 

25 Đặng Hữu Trung Hiếu Nam 5B TH Bình Kiều  Không tham dự  



 

 

KẾT QUẢ 

Hội thi tin học trẻ cấp huyện năm học 2021-2022 

 

(Kèm theo Quyết định số: 30/QĐ-PGD&ĐT, ngày 27/4/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khoái Châu) 

 

(BẢNG C: PHẦN MỀM SÁNG TẠO) 

 

TT Tên đề tài 

Tác giá, nhóm tác giả Điểm 

giám 

khảo 1 

Điểm 

giám 

khảo 2 

Điểm bình 

quân Họ và tên Ngáy sinh 
Giới 

tính 
Lớp Trường 

1 
Tạo games bằng phần 

mềm Scratch 

Lê Thị Hương Nhài 2008 Nữ 8B 
THCS Dân Tiến 68 73 70,5 

Đào Mai Linh 2008 Nữ 8B 

 



 

 

DANH SÁCH  

HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT GIẢI 

Hội thi tin học trẻ cấp huyện năm học 2021-2022 

 

(Kèm theo Quyết định số:30/QĐ-PGD&ĐT, ngày 27/4/2022 

 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khoái Châu) 
 

(BẢNG A) 
 
 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Lớp Trường Đạt giải 

01 Lê Phương Mai Nữ 5A TH&THCS Hàm Tử Nhất 

02 Vũ Hải An nam 5B TH An Vĩ Nhì 

03 Nguyễn Trọng Nam Nam 5B TH&THCS Ông Đình Nhì 

04 Bùi Lê Nhật Minh Nam 5B TH Đại Tập Ba 

05 Nguyễn Xuân Nam Nam 5B TH&THCS Ông Đình Ba 

06 Lê Vũ Khánh Ngọc Nữ 5C TH Dạ Trạch Ba 

07 Nguyễn Quốc Hưng Nam 5A TH Đại Hưng Ba 

08 Vũ Hải Bình nam 5B TH An Vĩ Ba 

09 Lê Xuân Lâm  Nam 5B TH&THCS Ông Đình Ba 

10 Nguyễn Huy Dũng Nam 5A TH&THCS Đông Ninh KK 

11 Lê Gia Khánh Nam 5A TH Tân Châu KK 

12 Phạm Thảo Nguyên Nữ 5A4 TH Tân Dân KK 

13 Đỗ Đình Phúc Nam 5A TH Đông Kết KK 

14 Hoàng Phương Mai Nữ 5 TH Việt Hoà KK 

15 Hoàng Thị Phương Linh Nữ 5A4 TH Tân Dân KK 

16 Trần Ngọc Minh    8B TH Đại Tập KK 

17 Phạm An Thiên Nam 5B TH Đại Tập KK 

 



 

 

DANH SÁCH  

HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT GIẢI 

Hội thi tin học trẻ cấp huyện năm học 2021-2022 

 

(Kèm theo Quyết định số:30/QĐ-PGD&ĐT, ngày 27/4/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khoái Châu) 

 

(BẢNG C: PHẦN MỀM SÁNG TẠO) 

 

TT Tên đề tài 

Tác giá, nhóm tác giả 

Đạt giải 
Họ và tên Ngáy sinh 

Giới 

tính 
Lớp Trường 

1 
Tạo games bằng 

phần mềm Scratch 

Lê Thị Hương Nhài 2008 Nữ 8B 
THCS Dân Tiến Nhất 

Đào Mai Linh 2008 Nữ 8B 

 

 


